
STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811140787 Bùi Thị Hương ĐH8QTDL3 Chủ nhiệm

2 1811140534 Ngô Tiến Thành ĐH8QTDL2 Phó chủ nhiệm

3 1811140532 Trịnh Phương Thảo ĐH8QTDL2 Thành viên

4 1811140573 Nông Hoàng Mai Nga ĐH8QTDL2 Thành viên

5 1811140535 Trần Ngọc Sơn ĐH8QTDL2 Thành viên

6 1811140759 Đinh Thị Minh Huyền ĐH8QTDL3 Thành viên

7 1811140827 Lê Thị Hà Thương ĐH8QTDL3 Thành viên

8 1811140714 Chu Đức Anh ĐH8QTDL3 Thành viên

9 1811140391 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐH8QTDL2 Thành viên

10 1811140390 Nguyễn Tiến Đạt ĐH8QTDL2 Thành viên

11 1811140481 Đỗ Thị Bích Mỹ ĐH8QTDL2 Thành viên

12 1811140800 Đinh Thị Hương Giang ĐH8QTDL3 Thành viên

13 1811140528 Nguyễn Phương Thảo ĐH8QTDL2 Thành viên

14 1811140566 Phạm Tuấn Dũng ĐH8QTDL2 Thành viên

15 1811140552 Trương Hoàng Qúy ĐH8QTDL2 Thành viên

16 1811141843 Lê Mậu Cương ĐH8QTDL2 Thành viên

17 1811140446 Tạ Thị Minh Oanh ĐH8QTDL2 Thành viên

18 1811140661 Trần Thị Quỳnh Anh ĐH8QTDL3 Thành viên

19 1811140478 Hoàng Thị Bích Loan ĐH8QTDL2 Thành viên

20 1811140816 Nguyễn Thị An ĐH8QTDL3 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 20

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811181624 Nguyễn Tùng Lâm ĐH8QTKD2 Chủ nhiệm

2 1811140906 Trần Minh Tú ĐH8QTDL4 Phó chủ nhiệm

3 1811181180 Bùi Thị Khánh Linh ĐH8QTKD2 Thành viên

4 1811181265 Hoàng Thị Hoài ĐH8QTKD2 Thành viên

5 1811181271 Phạm Văn Toàn ĐH8QTKD2 Thành viên

6 1811181176 Phạm Hoàng Anh ĐH8QTKD2 Thành viên

7 1811181202 Nguyễn Khánh Linh ĐH8QTKD2 Thành viên

8 1811181626 Trần Thị Phương Thảo ĐH8QTKD2 Thành viên

9 1811181666 Nguyễn Minh Anh ĐH8QTKD2 Thành viên

10 1811181522 Ngô Thị Thanh Hà ĐH8QTKD2 Thành viên

11 1811181838 Trần Khánh Linh ĐH8QTKD2 Thành viên

12 1811181657 Vũ Thanh Thảo ĐH8QTKD2 Thành viên

13 1811181064 Phan Thị Thu Hoài ĐH8QTKD2 Thành viên

14 1811181798 Hà Thị Tình ĐH8QTKD2 Thành viên

15 1811141043 Bùi Trắc Tú ĐH8QTDL4 Thành viên

16 1811140977 Phạm Yến Linh ĐH8QTDL4 Thành viên

17 1811141035 Phí Thị Kim Ngân ĐH8QTDL4 Thành viên

18 1811140970 Dương Thị Ngọc Dung ĐH8QTDL4 Thành viên

19 1811140868 Lê Thị Vân Anh ĐH8QTDL4 Thành viên

20 1811140907 Nguyễn Thị Thùy Trang ĐH8QTDL4 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 19

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811180016 Nguyễn Hoàng Phúc ĐH8QTKD1 Chủ nhiệm

2 1811181508 Đỗ Thị Hương Thủy ĐH8QTKD1 Phó chủ nhiệm

3 1811180828 Nguyễn Thị Hiền ĐH8QTKD1 Thành viên

4 1811180807 Nguyễn Minh Hiếu ĐH8QTKD1 Thành viên

5 1811180536 Nguyễn Thị Phương ĐH8QTKD1 Thành viên

6 1811180865 Nguyễn Thị Quyên ĐH8QTKD1 Thành viên

7 1811180059 Bùi Thúy Quỳnh ĐH8QTKD1 Thành viên

8 1811180652 Lê Tiến Hiếu ĐH8QTKD1 Thành viên

9 1811181723 Lương Thúy Loan ĐH8QTKD1 Thành viên

10 1811180916 Đặng Thị Thanh Thảo ĐH8QTKD1 Thành viên

11 1811180762 Luân Thùy Linh ĐH8QTKD1 Thành viên

12 1811180793 Phạm Văn Hiệp ĐH8QTKD1 Thành viên

13 1811180705 Hoàng Văn Khoa ĐH8QTKD1 Thành viên

14 1811180982 Mai Kim Ngọc ĐH8QTKD1 Thành viên

15 1811180694 Phạm Thị Thúy ĐH8QTKD1 Thành viên

16 1811180192 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH8QTKD1 Thành viên

17 1811181017 Phạm Thu Hà ĐH8QTKD1 Thành viên

18 1811181015 Trần Thị Lan Anh ĐH8QTKD1 Thành viên

19 1811180289 Nguyễn Thu Trang ĐH8QTKD1 Thành viên

20 1811180074 Nguyễn Tiến Hùng ĐH8QTKD1 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 18

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811141687 Lê Bá Kiêm ĐH8QTDL7 Chủ nhiệm

2 1811141769 Lê Minh Hoàng ĐH8QTDL7 Phó chủ nhiệm

3 1811141628 Bùi Phương Thảo ĐH8QTDL7 Thành viên

4 1811141733 Hà Thị Thùy Dung ĐH8QTDL7 Thành viên

5 1811141648 Nguyễn Thảo Nhi ĐH8QTDL7 Thành viên

6 1811141750 Tô Thanh Hương ĐH8QTDL7 Thành viên

7 1811141559 Trịnh Thị Thùy Dương ĐH8QTDL7 Thành viên

8 1811141566 Mai Thị Dung ĐH8QTDL7 Thành viên

9 1811141734 Trần Hữu Hùng ĐH8QTDL7 Thành viên

10 1811141619 Khổng Lưu Hoàng Anh ĐH8QTDL7 Thành viên

11 1811141613 Phan Hoàng Anh ĐH8QTDL7 Thành viên

12 1811141604 Nguyễn Huyền Phương ĐH8QTDL7 Thành viên

13 1811141730 Lê Trọng An ĐH8QTDL7 Thành viên

14 1811141698 Nguyễn Thị Ngọc Linh ĐH8QTDL7 Thành viên

15 1811141623 Nguyễn Huy Khang ĐH8QTDL7 Thành viên

16 1811141557 Phạm Bá Thái ĐH8QTDL7 Thành viên

17 1811141662 Trịnh Thị Luyến ĐH8QTDL7 Thành viên

18 1811141633 Phó Thị Thu Thảo ĐH8QTDL7 Thành viên

19 1811141640 Lê Thu Trang ĐH8QTDL7 Thành viên

20 1811141665 Nguyễn Thị Thu Uyên ĐH8QTDL7 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 17

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811141545 Lê Thị Ngọc Ánh ĐH8QTDL6 Chủ nhiệm

2 1811141466 Bùi Trà My ĐH8QTDL6 Phó chủ nhiệm

3 1811141411 Đặng Thị Nga ĐH8QTDL6 Thành viên

4 1811141544 Nguyễn Trọng Vinh ĐH8QTDL6 Thành viên

5 1811141440 Đinh Thanh Mai ĐH8QTDL6 Thành viên

6 1811141535 Trương Hải Yến ĐH8QTDL6 Thành viên

7 1811141470 Phạm Thị Hà Linh ĐH8QTDL6 Thành viên

8 1811141365 Lương Trường Nam ĐH8QTDL6 Thành viên

9 1811141398 Đỗ Thị Thu Hằng ĐH8QTDL6 Thành viên

10 1811141376 Vũ Đình Dương Huy ĐH8QTDL6 Thành viên

11 1811141385 Phan Thị Huyền ĐH8QTDL6 Thành viên

12 1811141414 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH8QTDL6 Thành viên

13 1811141413 Vũ Thúy Hiền ĐH8QTDL6 Thành viên

14 1811141331 Trần Hà Anh ĐH8QTDL6 Thành viên

15 1811141378 Bùi Nguyệt Hằng ĐH8QTDL6 Thành viên

16 1811141485 Nguyễn Quỳnh Anh ĐH8QTDL6 Thành viên

17 1811141391 Phan Thu Giang ĐH8QTDL6 Thành viên

18 1811141515 Nguyễn Thiên Trang ĐH8QTDL6 Thành viên

19 1811141420 Nguyễn Thị Tươi ĐH8QTDL6 Thành viên

20 1811141324 Trịnh Phương Thảo ĐH8QTDL6 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 16

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811141254 Đào Ngọc Minh ĐH8QTDL5 Chủ nhiệm

2 1811141230 Trần Thị Thúy ĐH8QTDL5 Phó chủ nhiệm

3 1811141210 Đinh Hoàng Anh ĐH8QTDL5 Thành viên

4 1811141187 Nguyễn Thành Đạt ĐH8QTDL5 Thành viên

5 1811141225 Phạm Đức Mạnh ĐH8QTDL5 Thành viên

6 1811141199 Nguyễn Thu Trang ĐH8QTDL5 Thành viên

7 1811141164 Trần Trung An ĐH8QTDL5 Thành viên

8 1811141261 Nguyễn Thúy Quỳnh ĐH8QTDL5 Thành viên

9 1811141246 Lê Hải Anh ĐH8QTDL5 Thành viên

10 1811141268 Dương Thu Thảo ĐH8QTDL5 Thành viên

11 1811141141 Trần Thùy Vân ĐH8QTDL5 Thành viên

12 1811141294 Nguyễn Minh Trang ĐH8QTDL5 Thành viên

13 1811141104 Nguyễn Văn Cường ĐH8QTDL5 Thành viên

14 1811141136 Nguyễn Thu Huyền ĐH8QTDL5 Thành viên

15 1811141287 Vũ Ngọc Đức ĐH8QTDL5 Thành viên

16 1811141272 Dương Thị Kiều My ĐH8QTDL5 Thành viên

17 1811141311 Ngô Thị Hoàng Minh ĐH8QTDL5 Thành viên

18 1811141150 Nguyễn Thị Hằng ĐH8QTDL5 Thành viên

19 1811141795 Nguyễn Thị Mỹ Linh ĐH8QTDL5 Thành viên

20 1811141131 Lê Hải Long ĐH8QTDL5 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 15

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811140850 Trịnh Minh Hiếu ĐH8QTDL4 Chủ nhiệm

2 1811140943 Nguyễn Thị Nguyên Hạnh ĐH8QTDL4 Phó chủ nhiệm

3 1811140984 Bùi Duy Tiến ĐH8QTDL4 Thành viên

4 1811140948 Hồ Quang Thắng ĐH8QTDL4 Thành viên

5 1811140940 Nguyễn Thị Thu Thủy ĐH8QTDL4 Thành viên

6 1811140875 Nguyễn Thị Phương Linh ĐH8QTDL4 Thành viên

7 1811140987 Nguyễn Thùy Linh ĐH8QTDL4 Thành viên

8 1811140946 Đào Thị Ngọc Anh ĐH8QTDL4 Thành viên

9 1811140914 Lê Thị Huyền ĐH8QTDL4 Thành viên

10 1811141007 Trần Khánh Linh ĐH8QTDL4 Thành viên

11 1811141080 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ĐH8QTDL4 Thành viên

12 1811141086 Phạm Minh Anh ĐH8QTDL4 Thành viên

13 1811140846 Tạ Huyền Trang ĐH8QTDL4 Thành viên

14 1811141076 Trần Khánh Linh ĐH8QTDL4 Thành viên

15 1811140924 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐH8QTDL4 Thành viên

16 1811141054 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH8QTDL4 Thành viên

17 1811141060 Phạm Thanh Hà ĐH8QTDL4 Thành viên

18 1811141019 Đinh Thị Lộc ĐH8QTDL4 Thành viên

19 1811140739 Bùi Thanh Trà ĐH8QTDL3 Thành viên

20 1811140942 Nguyễn Thị Lan Anh ĐH8QTDL4 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 14

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811140739 Bùi Thanh Trà ĐH8QTDL3 Chủ nhiệm

2 1811140819 Công Nghĩa Việt Anh ĐH8QTDL3 Phó chủ nhiệm

3 1811140833 Bùi Thị Huyền Trang ĐH8QTDL3 Thành viên

4 1811140785 Đỗ Thị Hải Yến ĐH8QTDL3 Thành viên

5 1811140823 Nguyễn Thị Minh Huyền ĐH8QTDL3 Thành viên

6 1811140814 Nguyễn Thị Hạnh ĐH8QTDL3 Thành viên

7 1811141689 Vũ Thị Lan ĐH8QTDL3 Thành viên

8 1811140795 Lê Duy Thái ĐH8QTDL3 Thành viên

9 1811140754 Trịnh Thị Bích Thùy ĐH8QTDL3 Thành viên

10 1811140811 Nguyễn Minh Chính ĐH8QTDL3 Thành viên

11 1811140710 Trần Viết Phong ĐH8QTDL3 Thành viên

12 1811140647 Nguyễn Thị Trang ĐH8QTDL3 Thành viên

13 1811140782 Lê Thị Diệu Linh ĐH8QTDL3 Thành viên

14 1811140706 Hoàng Thị Tuyết Anh ĐH8QTDL3 Thành viên

15 1811140755 Nguyễn Thị Yến ĐH8QTDL3 Thành viên

16 1811140768 Nguyễn Thị Loan ĐH8QTDL3 Thành viên

17 1811140641 Nguyễn Thị Huyền ĐH8QTDL3 Thành viên

18 1811140603 Chu Thị Tuyết ĐH8QTDL3 Thành viên

19 1811140699 Lê Anh Quân ĐH8QTDL3 Thành viên

20 1811140841 Dương Thu Trang ĐH8QTDL3 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 12A

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng        năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811140558 Nguyễn Bảo Huyền ĐH8QTDL2 Chủ nhiệm

2 1811140477 Hà Thị Ngọc Anh ĐH8QTDL2 Phó chủ nhiệm

3 1811140461 Phan Thị Hương Ly ĐH8QTDL2 Thành viên

4 1811140413 Nguyễn Diệu Linh ĐH8QTDL2 Thành viên

5 1811140493 Mai Nguyệt Ánh ĐH8QTDL2 Thành viên

6 1811140431 Nguyễn Phương Uyên ĐH8QTDL2 Thành viên

7 1811140482 Trần Thị Thu Huyền ĐH8QTDL2 Thành viên

8 1811140468 Đào Thanh Huyền ĐH8QTDL2 Thành viên

9 1811140551 Nguyễn Thị Diệu Linh ĐH8QTDL2 Thành viên

10 1811140373 Trần Thị Hải Yến ĐH8QTDL2 Thành viên

11 1811140460 Trần Đức Anh ĐH8QTDL2 Thành viên

12 1811140486 Nguyễn Văn Thắng ĐH8QTDL2 Thành viên

13 1811140480 Nguyễn Thị Ánh Khuyên ĐH8QTDL2 Thành viên

14 1811140579 Bùi Thu Hằng ĐH8QTDL2 Thành viên

15 1811140541 Vũ Minh Châu ĐH8QTDL2 Thành viên

16 1811140376 Phạm Minh Nguyệt ĐH8QTDL2 Thành viên

17 1811140410 Trần Thị Thu Trang ĐH8QTDL2 Thành viên

18 1811140519 Nguyễn Minh Đức ĐH8QTDL2 Thành viên

19 1811140427 Nguyễn Thu Thương ĐH8QTDL2 Thành viên

20 1811140548 Vũ Nguyệt Ánh ĐH8QTDL2 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 12

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng        năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811140221 Đỗ Minh Tuấn ĐH8QTDL1 Chủ nhiệm

2 1811140234 Nguyễn Minh Đức ĐH8QTDL1 Phó chủ nhiệm

3 1811140012 Chu Đức Khánh ĐH8QTDL1 Thành viên

4 1811140007 Bạch Thị Thảo My ĐH8QTDL1 Thành viên

5 1811140178 Bùi Việt Anh ĐH8QTDL1 Thành viên

6 1811140269 Nguyễn Thị Thùy Dương ĐH8QTDL1 Thành viên

7 1811140124 Cấn Thị Lan Hương ĐH8QTDL1 Thành viên

8 1811140308 Đặng Thị Thu Hà ĐH8QTDL1 Thành viên

9 1811140047 Trần Thị Thanh Mai ĐH8QTDL1 Thành viên

10 1811140320 Nguyễn Thùy Trang ĐH8QTDL1 Thành viên

11 1811140096 Đinh Thu Trang ĐH8QTDL1 Thành viên

12 1811141819 Nguyễn Thị Linh ĐH8QTDL1 Thành viên

13 1811140179 Nguyễn Thúy Hằng ĐH8QTDL1 Thành viên

14 1811140240 Hoàng Thu Hà ĐH8QTDL1 Thành viên

15 1811140198 Dương Tùng Lâm ĐH8QTDL1 Thành viên

16 1811140201 Trịnh Nhật Minh ĐH8QTDL1 Thành viên

17 1811140099 Khổng Việt Hoàng ĐH8QTDL1 Thành viên

18 1811140270 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang ĐH8QTDL1 Thành viên

19 1811141672 Phạm Thị Thùy Dương ĐH8QTDL1 Thành viên

20 1811140329 Lưu Thị Thanh Huyền ĐH8QTDL1 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 11

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811130860 Ngô Phương Thảo ĐH8KTTN1 Chủ nhiệm

2 1811131884 Phạm Thị Hiền ĐH8KTTN1 Phó chủ nhiệm

3 1811131886 Đặng Thị Mai ĐH8KTTN1 Thành viên

4 1811131663 Nguyễn Ngọc Mai Hoài ĐH8KTTN1 Thành viên

5 1811131881 Nguyễn Thị Hoài Anh ĐH8KTTN1 Thành viên

6 1811131888 Trần Thúy Hiền ĐH8KTTN1 Thành viên

7 1811131887 Vương Minh Anh ĐH8KTTN1 Thành viên

8 1811131548 Phạm Thị Tươi ĐH8KTTN1 Thành viên

9 1811131870 Khổng Thị Hương Giang ĐH8KTTN1 Thành viên

10 1811130973 Nguyễn Ngọc Mai ĐH8KTTN1 Thành viên

11 1811131880 Lê Thị Thu Vân ĐH8KTTN1 Thành viên

12 1811131860 Vũ Phương Linh ĐH8KTTN1 Thành viên

13 1811130777 Vũ Thành Đạt ĐH8KTTN1 Thành viên

14 1811131650 Cao Thị Thanh Huyền ĐH8KTTN1 Thành viên

15 1811131861 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ĐH8KTTN1 Thành viên

16 1811131878 Nguyễn Ngọc Quỳnh ĐH8KTTN1 Thành viên

17 1811130530 Chu Hoài Trung ĐH8KTTN1 Thành viên

18 1811130323 Lưu Tiến Hưng ĐH8KTTN1 Thành viên

19 1811131865 Nguyễn Thị Hà Linh ĐH8KTTN1 Thành viên

20 1811130420 Bùi Thị Hiền ĐH8KTTN1 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 10

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811011493 Phan Thị Phương Linh ĐH8KE9 Chủ nhiệm

2 1811011576 Trần Thị Nhị ĐH8KE9 Phó chủ nhiệm

3 1811011589 Đặng Ngọc Diệp ĐH8KE9 Thành viên

4 1811011595 Trần Thị Huyền Trang ĐH8KE9 Thành viên

5 1811011620 Nguyễn Thuỳ Dương ĐH8KE9 Thành viên

6 1811011489 Nguyễn Xuân Thủy ĐH8KE9 Thành viên

7 1811011580 Lê Thị Phương Ly ĐH8KE9 Thành viên

8 1811011597 Hoàng Ngọc Tố Uyên ĐH8KE9 Thành viên

9 1811011607 Phạm Thị Hoài ĐH8KE9 Thành viên

10 1811011611 Nguyễn Thị Chang ĐH8KE9 Thành viên

11 1811011523 Đỗ Phương Phương ĐH8KE9 Thành viên

12 1811011531 Dương Thị Hằng ĐH8KE9 Thành viên

13 1811011646 Đoàn Thị Hường ĐH8KE9 Thành viên

14 1811011570 Trần Thị Thùy Dương ĐH8KE9 Thành viên

15 1811131867 Phạm Thị Nguyên Ngọc ĐH8KE9 Thành viên

16 1811011738 Đỗ Diệu Linh ĐH8KE9 Thành viên

17 1811011853 Nguyễn Thị Khánh Ly ĐH8KE9 Thành viên

18 1811011643 Vũ Thị Huyền ĐH8KE9 Thành viên

19 1811011603 Nguyễn Thị Hằng ĐH8KE9 Thành viên

20 1811011577 Lưu Thị Thu Ngọc ĐH8KE9 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 9

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811011433 Nguyễn Tấn Nghiêm ĐH8KE8 Chủ nhiệm

2 1811011474 Nguyễn Thị Phương Dung ĐH8KE8 Phó chủ nhiệm

3 1811011396 Trần Thị Phương ĐH8KE8 Thành viên

4 1811011327 Lã Thị Thu Hà ĐH8KE8 Thành viên

5 1811011347 Nguyễn Hồng Nhung ĐH8KE8 Thành viên

6 1811011322 Trịnh Thị Hồng Nhung ĐH8KE8 Thành viên

7 1811011379 Nguyễn Thị Bích Lệ ĐH8KE8 Thành viên

8 1811011478 Lê Hoàng Hà ĐH8KE8 Thành viên

9 1811011354 Nguyễn Thị Thuỳ Linh ĐH8KE8 Thành viên

10 1811011399 Ngô Thị Phương Mai ĐH8KE8 Thành viên

11 1811011486 Nguyễn Thị Nhật Lệ ĐH8KE8 Thành viên

12 1811011373 Nguyễn Ngân Hà ĐH8KE8 Thành viên

13 1811011487 Nguyễn Phương Hoa ĐH8KE8 Thành viên

14 1811011348 Dương Thị Xuân ĐH8KE8 Thành viên

15 1811011468 Hoàng Thị Thùy Linh ĐH8KE8 Thành viên

16 1811011415 Trương Long Đức ĐH8KE8 Thành viên

17 1811011318 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH8KE8 Thành viên

18 1811011405 Nguyễn Thị Mến ĐH8KE8 Thành viên

19 1811011436 Nguyễn Quang Huy ĐH8KE8 Thành viên

20 1811011353 Lại Thị Khánh Huyền ĐH8KE8 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 8

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng        năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811011198 Đinh Hồng Nhung ĐH8KE7 Chủ nhiệm

2 1811011224 Phạm Hồng Lam ĐH8KE7 Phó chủ nhiệm

3 1811011185 Nguyễn Phương Duyên ĐH8KE7 Thành viên

4 1811011269 Trần Thị Hằng ĐH8KE7 Thành viên

5 1811011308 Nguyễn Thị Hà ĐH8KE7 Thành viên

6 1811011160 Nguyễn Thủy Tiên ĐH8KE7 Thành viên

7 1811011306 Nguyễn Thị Thùy Linh ĐH8KE7 Thành viên

8 1811011240 Nguyễn Thị Phương Nguyên ĐH8KE7 Thành viên

9 1811011305 Nguyễn Thị Thanh Nhàn ĐH8KE7 Thành viên

10 1811011205 Phạm Hoài Thương ĐH8KE7 Thành viên

11 1811011157 Nguyễn Minh Hằng ĐH8KE7 Thành viên

12 1811011175 Triệu Thị Oanh ĐH8KE7 Thành viên

13 1811011241 Đỗ Việt Hà ĐH8KE7 Thành viên

14 1811011221 Đào Thị Quỳnh ĐH8KE7 Thành viên

15 1811011167 Ngô Thu Phương ĐH8KE7 Thành viên

16 1811011121 Nguyễn Phương Thảo ĐH8KE7 Thành viên

17 1811011243 Lê Thanh Hoa ĐH8KE7 Thành viên

18 1811011245 Lê Công Đạt ĐH8KE7 Thành viên

19 1811011114 Cao Thị Ánh ĐH8KE7 Thành viên

20 1811011172 Nguyễn Thị Phương Anh ĐH8KE7 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 7

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811010930 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH8KE6 Chủ nhiệm

2 1811010939 Lê Thu Phương ĐH8KE6 Phó chủ nhiệm

3 1811010912 Khuất Thị Thuỳ Trang ĐH8KE6 Thành viên

4 1811011073 Lê Thị Minh Ánh ĐH8KE6 Thành viên

5 1811010974 Lê Thị Trang Nhung ĐH8KE6 Thành viên

6 1811010991 Vũ Thị Phương Thảo ĐH8KE6 Thành viên

7 1811011009 Trần Thị Lan Anh ĐH8KE6 Thành viên

8 1811011001 Đào Thu Uyên ĐH8KE6 Thành viên

9 1811011052 Nguyễn Thị Hoàng Huyên ĐH8KE6 Thành viên

10 1811011087 Nguyễn Tiến Thịnh ĐH8KE6 Thành viên

11 1811011113 Trần Trung Hiếu ĐH8KE6 Thành viên

12 1811011047 Đỗ Thị Thu Trang ĐH8KE6 Thành viên

13 1811010994 Vũ Thị Hạnh ĐH8KE6 Thành viên

14 1811011109 Đặng Trần Yến Nhi ĐH8KE6 Thành viên

15 1811011092 Phạm Thị Oanh ĐH8KE6 Thành viên

16 1811011023 Đinh Thị Bích Phượng ĐH8KE6 Thành viên

17 1811011040 Lê Hoàng Yến ĐH8KE6 Thành viên

18 1811010952 Nguyễn Thị Vân ĐH8KE6 Thành viên

19 1811011090 Vương Thị Kim Anh ĐH8KE6 Thành viên

20 1811011014 Lê Phạm Thanh Duyên ĐH8KE6 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 6

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811010844 Lê Thị Ngọc Mai ĐH8KE5 Chủ nhiệm

2 1811010862 Triệu Hải Linh ĐH8KE5 Phó chủ nhiệm

3 1811010802 Nguyễn Thu Trang ĐH8KE5 Thành viên

4 1811010758 Lưu Thị Ngọc ĐH8KE5 Thành viên

5 1811010765 Đinh Thị Phương Thảo ĐH8KE5 Thành viên

6 1811010896 Hoàng Thị Thu Huyền ĐH8KE5 Thành viên

7 1811010835 Phạm Thị Hải Yến ĐH8KE5 Thành viên

8 1811010789 Nguyễn Thị Thảo ĐH8KE5 Thành viên

9 1811010776 Vũ Thị Thu Hiền ĐH8KE5 Thành viên

10 1811010746 Nguyễn Việt Hồng ĐH8KE5 Thành viên

11 1811010812 Đinh Thị Huyền ĐH8KE5 Thành viên

12 1811010847 Nguyễn Thị Liễu ĐH8KE5 Thành viên

13 1811010871 Lê Thị Khánh Ly ĐH8KE5 Thành viên

14 1811010883 Nguyễn Thị Bảo Uyên ĐH8KE5 Thành viên

15 1811010839 Đinh Quỳnh Trâm ĐH8KE5 Thành viên

16 1811010799 Ngô Minh Hiếu ĐH8KE5 Thành viên

17 1811010773 Chu Thị Ánh Tuyết ĐH8KE5 Thành viên

18 1811010813 Phùng Thu Trang ĐH8KE5 Thành viên

19 1811010824 Trần Hiền Mai ĐH8KE5 Thành viên

20 1811010897 Nguyễn Thị Minh Thư ĐH8KE5 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 5

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811010102 Nguyễn Thị Hà ĐH8KE4 Chủ nhiệm

2 1811010144 Vũ Thị Kim Linh ĐH8KE4 Phó chủ nhiệm

3 1811010044 Nguyễn Hồng Thắm ĐH8KE4 Thành viên

4 1811010030 Nguyễn Tuyết Dung ĐH8KE4 Thành viên

5 1811010136 Nguyễn Thị Thu ĐH8KE4 Thành viên

6 1811010140 Hoàng Minh Hằng ĐH8KE4 Thành viên

7 1811010154 Trần Thị Linh ĐH8KE4 Thành viên

8 1811010117 Hoàng Thu Hà ĐH8KE4 Thành viên

9 1811010092 Trịnh Thị Quỳnh ĐH8KE4 Thành viên

10 1811010146 Nguyễn Minh Ánh ĐH8KE4 Thành viên

11 1811010104 Nguyễn Cẩm Ly ĐH8KE4 Thành viên

12 1811010143 Nguyễn Thị Ngọc ĐH8KE4 Thành viên

13 1811010108 Phạm Phương Anh ĐH8KE4 Thành viên

14 1811010107 Cao Huyền Trang ĐH8KE4 Thành viên

15 1811011156 Nguyễn Thị Ly ĐH8KE4 Thành viên

16 1811010116 Mai Thị Hương ĐH8KE4 Thành viên

17 1811011773 Lê Thị Thu Hải ĐH8KE4 Thành viên

18 1811010123 Lê Thu Hòa ĐH8KE4 Thành viên

19 1811010142 Trần Thị Hằng ĐH8KE4 Thành viên

20 1811011674 Trần Thị Hương Giang ĐH8KE4 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 4

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811011772 Hoàng Lan Anh ĐH8KE3 Chủ nhiệm

2 1811010498 Lưu Ngọc Anh ĐH8KE3 Phó chủ nhiệm

3 1811010171 Nguyễn Thị Phương ĐH8KE3 Thành viên

4 1811010184 Phạm Lê Hoàng ĐH8KE3 Thành viên

5 1811010203 Phạm Hương Anh ĐH8KE3 Thành viên

6 1811010496 Tạ Thị Khánh Ly ĐH8KE3 Thành viên

7 1811011762 Đinh Thị Thùy Dương ĐH8KE3 Thành viên

8 1811010182 Trịnh Thu Hiền ĐH8KE3 Thành viên

9 1811010259 Nguyễn Thanh Thảo ĐH8KE3 Thành viên

10 1811010521 Phạm Thị Thùy Giang ĐH8KE3 Thành viên

11 1811010258 Nguyễn Thị Thu Huyền ĐH8KE3 Thành viên

12 1811010515 Nguyễn Mai Chi ĐH8KE3 Thành viên

13 1811010168 Bùi Quỳnh Mai ĐH8KE3 Thành viên

14 1811010248 Đào Thị Thùy Trang ĐH8KE3 Thành viên

15 1811010523 Nguyễn Phương Anh ĐH8KE3 Thành viên

16 1811010537 Tạ Thị Hồng Thắm ĐH8KE3 Thành viên

17 1811010232 Đặng Thị Kim Dung ĐH8KE3 Thành viên

18 1811011775 Đỗ Thị Kiều Dung ĐH8KE3 Thành viên

19 1811010555 Nguyễn Thị Thu Giang ĐH8KE3 Thành viên

20 1811010238 Cao Thị Hằng ĐH8KE3 Thành viên

Họ và tên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 3

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811102007 Đỗ Thị Thúy Nga ĐH8KE2 Chủ nhiệm

2 1811010656 Đinh Phương Anh ĐH8KE2 Phó chủ nhiệm

3 1811010572 Trần Thị Minh Hảo ĐH8KE2 Thành viên

4 1811010690 Phạm Thị Thủy Tiên ĐH8KE2 Thành viên

5 1811010617 Phạm Bích Diệp ĐH8KE2 Thành viên

6 1811010592 Nguyễn Thị Thu Hương ĐH8KE2 Thành viên

7 1811010650 Phạm Thị Thanh Dung ĐH8KE2 Thành viên

8 1811010683 Trần Khánh Linh ĐH8KE2 Thành viên

9 1811010557 Tự Thị Thu Trang ĐH8KE2 Thành viên

10 1811011760 Nguyễn Thúy Hiền ĐH8KE2 Thành viên

11 1811010628 Trần Thu Trang ĐH8KE2 Thành viên

12 1811010638 Hà Khánh Ly ĐH8KE2 Thành viên

13 1811010731 Trần Hồng Liên ĐH8KE2 Thành viên

14 1811011748 Phạm Thị Thu Xuyến ĐH8KE2 Thành viên

15 1811010580 Đào Thị Hồng Hạnh ĐH8KE2 Thành viên

16 1811010693 Mai Quỳnh Phương ĐH8KE2 Thành viên

17 1811010716 Đặng Thị Ngọc Diệp ĐH8KE2 Thành viên

18 1811011747 Trần Ngọc Thảo Ly ĐH8KE2 Thành viên

19 1811010611 Vũ Ngọc Hà ĐH8KE2 Thành viên

20 1811010608 Vũ Ngọc Sơn ĐH8KE2 Thành viên

Họ và tên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 2

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng       năm 2019)



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811010476 Lê Thanh Phương ĐH8KE1 Chủ nhiệm

2 1811010360 Đỗ Ngọc Anh ĐH8KE1 Phó chủ nhiệm

3 1811010444 Khương Hải Yến ĐH8KE1 Thành viên

4 1811010488 Phạm Thị Thu Trang ĐH8KE1 Thành viên

5 1811010414 Đỗ Thị Tú Anh ĐH8KE1 Thành viên

6 1811010357 Nguyễn Bích Ngọc ĐH8KE1 Thành viên

7 1811010429 Đào Quỳnh Hương ĐH8KE1 Thành viên

8 1811010433 Nguyễn Hằng Nga ĐH8KE1 Thành viên

9 1811010399 Trần Thị Nho Quyên ĐH8KE1 Thành viên

10 1811010475 Nguyễn Thị Hải ĐH8KE1 Thành viên

11 1811010353 Hoàng Thị Phương ĐH8KE1 Thành viên

12 1811010348 Trương Hải Yến ĐH8KE1 Thành viên

13 1811011736 Nguyễn Lan Phương ĐH8KE1 Thành viên

14 1811010472 Lê Như Quỳnh ĐH8KE1 Thành viên

15 1811010452 Nguyễn Thị Hồng Thúy ĐH8KE1 Thành viên

16 1811010409 Trần Thu Hà ĐH8KE1 Thành viên

17 1811010474 Ninh Thúy Quỳnh ĐH8KE1 Thành viên

18 1811010366 Nghiêm Thu Phương ĐH8KE1 Thành viên

19 1811010438 Vương Thị Thu Trang ĐH8KE1 Thành viên

20 1811010445 Hoàng Anh Tuấn ĐH8KE1 Thành viên

Họ và tên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 1

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng          năm 2019)
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